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Zyxel VMG1312-B30A bộ định tuyến không dây Fast Ethernet Màu
đen

Nhãn hiệu : Zyxel Mã sản phẩm: VMG1312-B30A-DE01V1F

Tên mẫu : VMG1312-B30A

Zyxel VMG1312-B30A. Tiêu chuẩn Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tốc độ truyền dữ liệu WLAN (tối đa): 300
Mbit/s, Chuẩn Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Loại giao tiếp Ethernet LAN: Fast Ethernet, Tốc
độ truyền dữ liệu mạng cục bộ (LAN) Ethernet: 10,100 Mbit/s, Tiêu chuẩn hệ thống mạng: IEEE 802.11b,
IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Thuật toán bảo mật: SSID, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS,
Bảo mật tường lửa: PAP, Handshake Authentication Protocol (CHAP), Parental Control. Giao thức định
tuyến: RIP-1, RIP-2, Các giao thức quản lý: Web GUI, CLI, SSH, Web/FTP/TFTP,. Sản Phẩm: Router để bàn,
Màu sắc sản phẩm: Màu đen

Kết nối Mạng Diện Rộng (WAN connection)

Ethernet WAN * ✔
Tính năng mạng mạng máy tính cục bộ (LAN) không dây

Dải tần Wi-Fi * ×
Tiêu chuẩn Wi-Fi * Wi-Fi 4 (802.11n)
Tốc độ truyền dữ liệu WLAN (tối đa)
* 300 Mbit/s

Chuẩn Wi-Fi 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

hệ thống mạng

Kết nối mạng Ethernet / LAN * ✔
Loại giao tiếp Ethernet LAN * Fast Ethernet
Tốc độ truyền dữ liệu mạng cục bộ
(LAN) Ethernet 10,100 Mbit/s

Tiêu chuẩn hệ thống mạng IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n

Mạng di động

3G ✔
Tính năng đường dây thuê bao số bất đối xứng (DSL)

ADSL2+ ✔
Cổng giao tiếp

Cổng Ethernet LAN (RJ-45) * 4
Giắc cắm đầu vào DC ✔
Tính năng quản lý

Quản lý dựa trên mạng ✔
Bảo mật

Thuật toán bảo mật SSID, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2,
WPA2-PSK, WPS

Thiết kế

Công tắc bật/tắt ✔
Sản Phẩm * Router để bàn

Chứng nhận

Chứng nhận EMC: CE, FCC

Nội dung đóng gói

Hướng dẫn khởi động nhanh ✔
Ăngten

Thiết kế ăng ten * Ngoài
Số lượng ăngten 2

Điện

Loại nguồn năng lượng * Dòng điện xoay chiều

Điều kiện hoạt động

Nhiệt độ cho phép khi vận hành (T-
T) 0 - 40 °C

Nhiệt độ lưu trữ (T-T) -30 - 60 °C
Độ ẩm tương đối để vận hành (H-H) 20 - 95 phần trăm
Độ ẩm tương đối để lưu trữ (H-H) 20 - 95 phần trăm

Trọng lượng & Kích thước

Chiều rộng 186 mm
Độ dày 121 mm
Chiều cao 39 mm
Trọng lượng 245 g

Thông số đóng gói

Chiều rộng của kiện hàng 300 mm
Chiều sâu của kiện hàng 195 mm
Chiều cao của kiện hàng 50 mm
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Bảo mật

Tường lửa ✔

Bảo mật tường lửa PAP, Handshake Authentication
Protocol (CHAP), Parental Control

Kiểm tra trạng thái gói thông tin
(SPI) ✔

Chống tấn công DoS ✔
Giao thức

Máy khách DHCP ✔
Máy chủ DHCP ✔
Giao thức định tuyến RIP-1, RIP-2
Các giao thức quản lý Web GUI, CLI, SSH, Web/FTP/TFTP,

Thiết kế

Màu sắc sản phẩm Màu đen
Chỉ thị điốt phát quang (LED) ✔

Thông số đóng gói

Trọng lượng thùng hàng 540 g

Các đặc điểm khác

Kết nối mạng di động ✔
Tốc độ truyền dữ liệu WLAN được hỗ
trợ 300 Mbit/s

Số lượng cổng USB 1
Phiên bản USB 2.0
Dải tần số 2.4 GHz
Lắp giá ×
Kết nối xDSL ✔
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